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CÔNG TY CP VẬN TẢI  
ĐA PHƯƠNG THỨC 
VIETRANSTIMEX 

--------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: 28/VTX/CV-HĐQT      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024 
 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA 
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI 

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK) 
 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
Công ty:    Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex 
Mã chứng khoán:   VTX 
Điạ chỉ trụ sở chính:  1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 
Điện thoại:    (028) 3826 3621 
Fax:     (028) 3826 3622 
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Vũ Thành - Tổng giám đốc, Người 

đại diện theo pháp luật. 
Địa chỉ:    1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3826 3621 
Fax:     (028) 3826 3622 
Loại công bố thông tin  24 giờ  72 giờ   bất thường  theo yêu cầu  định kỳ 
 
Nội dung công bố thông tin:  

Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex công bố thông tin: 
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường 
dẫn http://www.vietranstimex.com.vn/ 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 
  CÔNG TY CỔ PHẦN 

            VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX 
  NGƯỜI ĐẠI DIỆ N THEO PHÁP LUẬT 

Nơi nhận:                  
- Như trên;           
- Lưu VT. 
 
 
 
 
             ĐẶNG VŨ THÀNH 
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Phụ lục V 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính) 

     CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
      ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX 
                                     ***** 

         Số: 18/VTX/BC-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                  ---------o0o-------- 

            Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(6 tháng đầu năm 2024) 

                     

      Kính gửi:                 -   Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước 
                        -   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 - Tên công ty: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex 
 - Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM 
 - Điện thoại: 028.3826 3621  Fax: 028.3826 3622 
 - Email: camry.tu@sotrans.com.vn 
 - Vốn điều lệ: 209.723.210.000 VNĐ 
 - Mã chứng khoán: VTX 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 
soát, Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện. 
 
I.  Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

 Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức 
lấy ý kiến bằng văn bản): 

S
T
T 

Số Nghị 
quyết / 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01/VTX/NQ-
ĐHĐCĐ 

19/06/
2024 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty 
CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã thảo luận 
và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội 
đồng cổ đông như sau: 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công 
ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. 

- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 

- Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế 
hoạch SXKD năm 2024. 

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 
đã được kiểm toán.   
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- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024. 

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập 
các quỹ năm 2023.  

- Tờ trình về các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2024.  

- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 
tài chính 2024. 

- Tờ trình về phương án trả thù lao, thưởng của Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024. 

- Tờ trình về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các 
Công ty thành viên/người có liên quan. 

- Tờ trình về chủ trương bán tài sản của Công ty. 

- Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. 

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có 
đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có 
nhiệm kỳ 2024-2027. 

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn 
từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 
2024-2027. 

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ, biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã 
được Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex công bố thông tin theo đúng 
qui định. 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

S
T
T 

Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành viên 
HĐQT độc lập, 
TVHĐQT không 
điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 
nhiệm 

1 Ông Đặng Vũ Thành 
Chủ tịch HĐQT 29/06/2020 01/05/2024 
Thành viên HĐQT từ 01/05/2024  

2 Ông Đặng Doãn Kiên 
Thành viên HĐQT 25/04/2015  
Chủ tịch HĐQT từ 01/05/2024  

3 Ông Bùi Quang Liên Thành viên HĐQT 10/06/2021 01/05/2024 
4 Ông Nguyễn Quốc Thúc Thành viên HĐQT 19/06/2024  

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 14 phiên họp gồm các phiên 
thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường 
công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các 
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cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua, được lưu giữ tại 
trụ sở công ty.  

S
T
T 

Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 
HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 
 

Lý do không tham gia 
họp 

1 Ông Đặng Vũ Thành 14/14 100%  
2 Ông Đặng Doãn Kiên 14/14 100%  
3 Ông Bùi Quang Liên 14/14 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 
HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ 

quản lý trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc 
thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông 
qua, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty. Hiện nay, Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT, do vậy, TGĐ 
luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai 
có kết quả trên toàn hệ thống Công ty.  

4. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 
Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 
2024):  

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

1 01/VTX/NQ-HĐQT 10/01/2024 

Thông qua chủ trương vay và 
hợp đồng khoản vay giữa 
Công ty với Tổng Công ty CP 
Đường Sông Miền Nam 

100% 

2 02/VTX/NQ-HĐQT 31/01/2024 

Thông qua chủ trương đầu tư 
kho bãi Vũng Thùng của 
Công ty CP Vận tải đa 
phương thức Vietranstimex 

100% 

3 03/VTX/NQ-HĐQT 31/01/2024 
Thành lý tài sản không có nhu 
cầu sử dụng 

100% 

4 04/VTX/NQ-HĐQT 20/03/2024 
Gia hạn thời gian tổ chức họp 
ĐHĐCĐ thường niên năm 
2024 

100% 

5 05/VTX/NQ-HĐQT 29/03/2024 

Ghi nhận chi phí trên Bảng 
cân đối kế toán tại ngày 
31/12/2023 và báo cáo kết 
quả kinh doanh năm 2023  

100% 
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6 06/VTX/NQ-HĐQT 26/04/2024 
Thông qua giao dịch bán và 
cho thuê tài chính tài sản cố 
định tại ACB Leasing 

100% 

7 08-1/VTX/NQ-HĐQT 26/04/2024 

Phê duyệt hạn mức tín dụng 
tại Ngân hàng TMCP Kỹ 
thương Việt Nam 
(Techcombank) 

100% 

8 09/VTX/NQ-HĐQT 27/04/2024 Thay đổi nhân sự 100% 

9 10/VTX/QĐ-HĐQT 27/04/2024 

Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT 
và giữ chức vụ là Thành viên 
HĐQT đối với Ông Đặng Vũ 
Thành. 
Bầu cử Chủ tịch HĐQT Ông 
Đặng Doãn Kiên. 

100% 

10 11/VTX/QĐ-HĐQT 27/04/2024 

Miễn nhiệm Tổng Giám đốc, 
Người đại diện theo pháp 
luật, Người được ủy quyền 
công bố thông tin đối với Ông 
Bùi Quang Liên 

100% 

11 12/VTX/QĐ-HĐQT 27/04/2024 

Bổ nhiệm Ông Đặng Vũ 
Thành làm Tổng Giám đốc, 
Người đại diện theo pháp 
luật, Người được ủy quyền 
công bố thông tin  

100% 

12 13/VTX/QĐ-HĐQT 27/04/2024 

Tái bổ nhiệm Trưởng phòng 
Kế toán tài chính kiêm Kế 
toán trưởng Bà Nguyễn Bửu 
Thanh Loan 

100% 

13 14/VTX/NQ-HĐQT 29/04/2024 
Kế hoạch tổ chức họp 
ĐHĐCĐ thường niên 2024 

100% 

14 15/VTX/NQ-HĐQT 21/05/2024 

Thông qua hợp đồng khoản 
vay giữa Công ty với Công ty 
TNHH MTV Sotrans 
Logistics 

100% 

15 16/VTX/NQ-HĐQT 29/05/2024 

Thông qua chương trình, thư 
mời họp và nội dung tài liệu 
họp ĐHĐCĐ thường niên 
2024 

100% 

16 17/VTX/NQ-HĐQT 11/06/2024 
Cập nhật và bổ sung tài liệu 
họp ĐHĐCĐ thường niên 
2024 

100% 

17 18/VTX/QĐ-HĐQT 01/06/2024 Cơ cấu tổ chức của Công ty 100% 
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III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2024): 
1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS): 

Stt 
 

Thành viên 
BKS 

Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên BKS 
Trình độ chuyên môn 

1  
Nguyễn Mai 
Khánh Trình 

Trưởng 
BKS 

Ngày bắt đầu là TVBKS: 
19/06/2023 

Cử nhân Kế toán-
kiểm toán 

2 
Đinh Thị 
Phương Vy 

TV.BKS 
Ngày bắt đầu là TVBKS: 

11/05/2022 
Thạc Sỹ Tài chính – 
ngân hàng 

3 
Nguyễn 
Đăng Trường 

TV.BKS 
Ngày bắt đầu là TVBKS: 

19/06/2023 
Cử nhân tài chính 

2. Cuộc họp của BKS: 

Stt 
Thành viên BKS/ Ủy ban 

Kiểm toán 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không tham dự 

họp 

1  Nguyễn Mai Khánh Trình 2/2 100%  

2 Đinh Thị Phương Vy 2/2 100%  

3 Nguyễn Đăng Trường 0/0 100% 
Bổ nhiệm TV.BKS 
từ ngày 19/06/2024 

 
3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều 

hành và cổ đông: 

BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Công ty và Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS. Nhìn chung, 
hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BĐH đã tuân thủ các quy định của Luật và các 
quy định pháp luật hiện hành, triển khai theo đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh đã 
được ĐHĐCĐ thông qua. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban giám đốc 
điều hành và cán bộ quản lý khác: 

BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT, của BĐH và các cuộc họp với đơn vị kiểm 
toán độc lập. BKS cũng được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều 
hành và hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho công tác kiểm soát của BKS. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có. 
 

IV. Ban điều hành: 

STT 
Thành viên Ban điều 

hành 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm thành 

viên Ban điều 
hành/ 

1 Ông Bùi Quang Liên 31/10/1975 
Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh 

- Ngày bổ nhiệm 
làm Tổng Giám 
đốc Công ty: 
01/07/2020 
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- Ngày không còn 
làm Tổng Giám 
đốc Công ty: từ 
ngày 01/05/2024 

2 Ông Đặng Vũ Thành 11/12/1969 
Tiến sỹ Kinh tế, 
Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh 

- Ngày bổ nhiệm 
làm Tổng Giám 
đốc: 01/05/2024 

3 
Ông Dương Việt 
Cường 

01/02/1976 
Cử nhân Kinh tế 

Quốc tế 

- Ngày bổ nhiệm 
làm Quyền Phó 
Tổng Giám đốc: 
01/01/2024. 

 
V. Kế toán trưởng: 

STT 
Họ và tên 

Ngày 
tháng năm 

sinh 

Trình độ 
chuyên môn 
nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 

 
 

1 
Nguyễn Bửu 
Thanh Loan 

10/08/1982 

Cử nhân Kế 
toán / Cử 

nhân Quản 
trị kinh 
doanh 

- Ngày bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng 
phòng Kế toán tài chính kiêm Kế 
toán trưởng: kể từ ngày 01/01/2023 

 
VI. Đào tạo về quản trị công ty: 
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc 
(Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo 
quy định về quản trị công ty:  

Công ty luôn xác định vai trò quan trọng của quản trị công ty đối với hiệu quả hoạt 
động kinh doanh cũng như mục tiêu phát triển an toàn, bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 
2024, các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, cán bộ quản lý, thư ký công ty đã tham 
dự các buổi hội nghị, hội thảo cho các đơn vị tư vấn quốc tế, các Sở ban ngành, các đối tác 
chiến lược tổ chức để cập nhật, chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm về quản trị công ty. Trong 
thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai tham dự các khóa học về quản trị 
công ty do UBCKNN và các đơn vị đào tạo có uy tín tổ chức dành cho Ban điều hành và 
các cấp quản lý của công ty nhằm nâng cao kiến thức về quản trị công ty. 
 
VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) và 
giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 
Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm Báo cáo này. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 
cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 

Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm Báo cáo này. 
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có. 
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4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc 
thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm 
trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). 

    Không có phát sinh. 
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên 
HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc). 

     Không có phát sinh. 
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và 
người quản lý khác. 

    Chỉ có các giao dịch đã liệt kê như tại Phụ lục 2 kèm Báo cáo này. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo 
cáo 6 tháng đầu năm 2024) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 
 Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm Báo cáo này. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:  
Không có. 

 
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:  

Ngày 27/05/2024, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở 
Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp do thay đổi Người đại diện theo pháp luật 
của Công ty. 

                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:        
- Như trên; 
- Lưu VT.  
            
 
 
 

           ĐẶNG DOÃN KIÊN 
 
                   ĐẶNG VŨ THÀNH 
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Phụ lục 01 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024  

Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty:  

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

 

Chức vụ 
tại Công 
ty (nếu 
có)   

Mối 
quan hệ 

liên 
quan 
với 

công ty 

Số 
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu/ 
Giấy 

CNĐKDN 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Số cổ 
phiếu 
sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở 
hữu 
cổ 
phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi chú 

I Người có liên quan của Người nội bộ  là Thành viên HĐQT 

1 Đặng Vũ Thành  Chủ tịch 
HĐQT 
đến ngày 
01/05/202
4; 
TV.HĐQ
T từ ngày 
01/05/202
4  

 038069000115 25/03/2023 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chánh về Trật 
tự xã hội 

CD9, Hưng Vượng 3, 
Phú Mỹ Hưng, Q7, 
Tp. Hồ Chí Minh 

29/06/2020   0 0% Bổ nhiệm 
TV. HĐQT 
và là Chủ 
tịch HĐQT 
từ ngày 
29/06/2020. 
Từ 
01/05/2024 
là 
TV.HĐQT. 

1.1 Đặng Thanh Trà   Bố ruột 046042000199 27/12/2022 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật tự 
xã hội 

Nhà 30 Ngõ 79/15 
Dương Quảng Hàm, P. 
Dịch Vọng, Q. Cầu 
Giấy, Hà Nội 

29/06/2020   0 0%   

1.2 Vũ Thị Tố Nga   Mẹ ruột 037145000952 27/12/2022 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật tự 
xã hội 

Nhà 30 Ngõ 79/15 
Dương Quảng Hàm, P. 
Dịch Vọng, Q. Cầu 
Giấy, Hà Nội 

29/06/2020   0 0%   

1.3 Trịnh Thanh Tùng   Bố vợ 038042006828 27/08/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật tự 
xã hội 

Ngọc Chuế 1, Hà Châu, 
Hà Trung, Thanh Hóa 

22/09/2023  0 0%  

1.4 Trình Thị Thuần   Mẹ vợ 038142000646 27/04/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật tự 
xã hội 

Ngọc Chuế 1, Hà Châu, 
Hà Trung, Thanh Hóa 

22/09/2023  0 0%  

1.5 Trịnh Thị Tuấn Anh   Vợ 038183028709 22/11/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật tự 
xã hội 

CC Eratown Đức Khải, 
P. Phú Mỹ, Q.7, Tp. Hồ 
Chí Minh 

22/09/2023  0 0%  

1.6 Đặng Vũ Triều Dương   Con 
ruột 

 231095000047 16/10/2022 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật tự 
xã hội 

CD9, Hưng Vượng 3, 
Phú Mỹ Hưng, Q7, Tp. 
Hồ Chí Minh 

29/06/2020   0 0%   
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1.7 Đặng Vũ Quỳnh Giang   Con 
ruột 

 231199000018 25/07/2019 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật tự 
xã hội 

CD9, Hưng Vượng 3, 
Phú Mỹ Hưng, Q7, Tp. 
Hồ Chí Minh 

29/06/2020   0 0%   

1.8 Đặng Vũ Thân   Anh 
ruột 

038068010138 14/03/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật tự 
xã hội 

33 đường 36, P. Tân 
Quy Đông, Q7, Tp. Hồ 
Chí Minh 

29/06/2020   0 0%   

1.9 Đặng Hồng Thu   Em gái 038173000218 08/01/2016 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

33 ngõ 151 Hoàng Hoa 
Thám, Q. Ba Đình, 
Tp.Hà Nội 

29/06/2020   0 0%   

 
1.10 

Nguyễn Đức Tài 

 

 Em rể 030063003130 25/04/2021 
Cục Cảnh sát 
QLHC về trật tự 
xã hội 

33 ngõ 151 Hoàng Hoa 
Thám, Q. Ba Đình, 
Tp.Hà Nội 

29/06/2020   0 0%   

 
1.11 

Đặng Vũ Thanh Nhàn   Em gái 038181011595 20/03/2009 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật tự 
xã hội 

10 Ngõ 37, ngách 21, 
Phố Dịch Vọng, Tổ 17, 
Dịch Vọng, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

29/06/2020   0 0%   

 
1.12 

Nguyễn Đức Nghĩa 

 

 Em rể 038080006603 16/11/2017 

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

10 Ngõ 37, ngách 21, 
Phố Dịch Vọng, Tổ 17, 
Dịch Vọng, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

29/06/2020   0 0%   

 
1.13 

Tổng Công ty Cổ phần 
Đường Sông Miền 
Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300447173 09/06/2009 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

298 Huỳnh Tấn Phát, 
phường Tân Thuận Tây, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh 

    0 0% Thành viên 
HĐQT, 
Tổng Giám 
đốc 

1.14 Công ty Cổ phần Kho 
Vận Miền Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300645369 29/12/2006 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, 
phường 13, Q4, Tp. Hồ 
Chí Minh 

    19,539,8
96 

93,17
% 

Thành viên 
HĐQT, 
Tổng Giám 
đốc 

1.15 Công ty TNHH MTV 
Đầu Tư Hạ Tầng 
Sotrans 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0313558071 10/05/2018 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, 
phường 13, Q4, Tp. Hồ 
Chí Minh 

    0 0% Chủ tịch 
Công ty 

1.16 Công ty Liên doanh 
phát triển tiếp vận số 1 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300602277 22/09/1994 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

KP 5, Phường Tân 
Thuận Đông, Quận 7, 
Tp. Hồ Chí Minh 

    0 0% Thành viên 
HĐQT 

1.17 Công ty CP Cảng Miền 
Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0313440288 14/09/2015 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Số 9 Xa lộ Hà Nội, 
Phường Trường Thọ, 
Quận Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

  0 0% Chủ tịch 
HĐQT 
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2 Đặng Doãn Kiên 079C79
3969 
CK 
May 
Bank 

Thành 
viên 
HĐQT 
đến ngày 
01/05/202
4; 
Từ 
01/05/202
4 là Chủ 
tịch 
HĐQT 

 001071052370 20/01/2022 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Phòng 6.06 c/c 
Cantavil, A1, Phường 
An Phú, Quận 2, Tp. 
Hồ Chí Minh 

25/04/2015   0 0%  Bổ nhiệm 
TV. HĐQT 
từ ngày 
25/04/2015. 
Từ 
01/05/2024 
là Chủ tịch 
HĐQT. 
 

2.1 Đặng Doãn Vỹ   Bố ruột 040043002531 22/12/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội  

148 Nguyễn Đình 
Chiểu, Phường 6, Quận 
3, Tp. Hồ Chí Minh 

25/04/2015   0 0%  

2.2 Vương Kim Nhẫn   Mẹ ruột 040145003510 10/05/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội 

6.06 c/c Cantavil, A1, 
Phường An Phú, Quận 
2, Tp. Hồ Chí Minh 

25/04/2015   0 0%   

2.3 Đặng Nguyễn Hoàng 
Linh 

  Con 
ruột 

_ _ _ 6.06 c/c Cantavil, A1, 
Phường An Phú, Quận 
2, Tp. Hồ Chí Minh 

25/04/2015   0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

2.4 Đặng Doãn Minh Trí   Con 
ruột 

_ _ _ 6.06 c/c Cantavil, A1, 
Phường An Phú, Quận 
2, Tp. Hồ Chí Minh 

25/04/2015   0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

2.5 Đặng Việt Hà   Em ruột 001177040911 17/12/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội 

Khu E, Riviera, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, Tp. 
Hồ Chí Minh 

25/04/2015   0 0%   

2.6 Keith Schulz   Em rể Hộ chiếu 
531435388 

06/03/2015 USA Chicago, USA 25/04/2015   0 0%   

2.7 Tổng Công ty Cổ phần 
Đường Sông Miền 
Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300447173 09/06/2009 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

298 Huỳnh Tấn Phát, 
phường Tân Thuận Tây, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh 

    0 0% Chủ tịch 
HĐQT 

2.8 Công ty Cổ phần Tập 
đoàn ITL 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0301909173 22/03/2024 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Tầng 12, Tháp 2, Tòa 
nhà Saigon Centre, 92-
94 Nam Kỳ, Khởi 
Nghĩa, phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

    0 0% Phó TGĐ 
(phụ trách 
đầu tư) 
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2.9 Công ty TNHH North 
Star Logistics 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0315295082 26/08/2020 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

52-52-56 Trường Sơn, 
Phường 2, Tp. Hồ Chí 
Minh 

    0 0% Chủ tịch 
HĐTV  

2.10 Công ty CP Cảng Đồng 
Nai 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

 
3600334112 
 

04/01/2006 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Đồng 
Nai 

1B-D3, khu phố Bình 
Dương, Phường Long 
Bình Tân, Tp. Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

    0 0% Thành viên 
HĐQT 

2.11 Công ty Liên doanh 
phát triển tiếp vận số 1 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300602277 22/09/1994 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

KP 5, Phường Tân 
Thuận Đông, Quận 7, 
Tp. Hồ Chí Minh 

  0 0% Thành viên 
HĐQT 

3 Bùi Quang Liên  Thành 
viên 
HĐQT, 
Tổng 
Giám đốc 
đến ngày 
01/05/202
4 

 026075002280  06/06/2017 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

 33/3B Nguyễn Thái 
Sơn, phưởng 3, Quận 
Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 
Minh 

01/07/2020 01/05/20
24 

0 0% - Bổ nhiệm 
Tổng Giám 
đốc từ 
01/07/2020. 
- Bổ nhiệm 
TV.HĐQT 
từ ngày 
10/06/2021. 
- Từ 
01/05/2024, 
từ nhiệm 
TV,HĐQT, 
Tổng Giám 
đốc. 

3.1 Bùi Quang Long     Bố ruột _ _ _ _ _ _ _ _ Đã mất 

3.2 Bùi Thị Ba   Mẹ ruột 045148004208 10/05/2021 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

33/3B Nguyễn Thái 
Sơn, phưởng 3, Quận 
Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 
Minh 

01/07/2020  01/05/2
024 

0 0%   

3.3 Trần Ngọc Thái   Bố vợ 040062012714 10/7/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội 

193C Bùi Đình Túy, 
phường 24, Quận Bình 
Thạnh, Tp. Hồ Chí 
Minh 

01/07/2020  01/05/2
024 

0 0%   

3.4 Lê Thị Thanh Hương   Mẹ vợ 079163028282 14/11/2023 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội 

193C Bùi Đình Túy, 
phường 24, Quận Bình 
Thạnh, Tp. Hồ Chí 
Minh 

01/07/2020  01/05/2
024 

0 0%   
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3.5 Trần Ngọc Minh Hằng   Vợ 079190015351 20/05/2020 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

193C Bùi Đình Túy, 
phường 24, Quận Bình 
Thạnh, Tp. Hồ Chí 
Minh 

01/07/2020  01/05/2
024 

0 0%  

3.6 Bùi Ngọc Thảo Ly   Con 
ruột 

C2450532 01/11/2016 Cục Quản lý 
Xuất nhập cảnh 

207c Nguyễn Xí, 
Phường 26, Quận Bình 
Thạnh, Tp. Hồ Chí 
Minh 

01/07/2020  01/05/2
024 

0 0%  

3.7 Bùi Quang Lâm   Anh 
ruột 

015071005431 29/11/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội 

207c Nguyễn Xí, 
Phường 26, Quận Bình 
Thạnh, Tp. Hồ Chí 
Minh 

01/07/2020  01/05/2
024 

0 0%  

3.8 Võ Thị Ngọc Mai   Chị dâu 075187000713 13/03/2022 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội 

207c Nguyễn Xí, 
Phường 26, Quận Bình 
Thạnh, Tp. Hồ Chí 
Minh 

01/07/2020  01/05/2
024 

385.206 1,837
% 

 

4 Nguyễn Quốc Thúc   Thành 
viên 
HĐQT 

 079061008442  25/11/2019 Cục trưởng 
Cục Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH 

204/1 Trần Phú, 
Phường 9, Quận 5, Tp. 
HCM 

19/06/2024   0 0% Bổ nhiệm 
làm TV. 
HĐQT từ 
ngày 
19/06/2024 

4.1 Nguyễn Quốc Thái    Bố ruột _ _ _ _     _ _ Đã mất 

4.2 Lê Thị Thành    Mẹ ruột _ _ _ _     _ _ Đã mất 

4.3 Trần Ánh Mai    Vợ 079160005814 06/05/2020 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

204/1 Trần Phú, 
Phường 9, Quận 5, Tp. 
HCM 

30/06/2020   0 0%   

4.4 Nguyễn Trần Quốc 
Thịnh 

   Con 
ruột 

079089028862 20/12/2021 Cục Trưởng Cục 
cảnh sát QLHC 
về TTXH 

204/1 Trần Phú, 
Phường 9, Quận 5, Tp. 
HCM 

30/06/2020   0 0%   

4.5 Nguyễn Trần Anh Thơ    Con 
ruột 

079300041697 20/12/2021 Cục Trưởng Cục 
cảnh sát QLHC 
về TTXH 

204/1 Trần Phú, 
Phường 9, Quận 5, Tp. 
HCM 

30/06/2020   0 0%   

4.6 Nguyễn Quốc Tộ    Em ruột 046063001752 18/03/2023 Cục Trưởng Cục 
cảnh sát QLHC 
về TTXH 

204/1 Trần Phú, 
Phường 9, Quận 5, Tp. 
HCM 

30/06/2020   0 0%   

4.7 Nguyễn Quốc Tánh    Em ruột 046065001088 15/04/2021 Cục Trưởng Cục 
cảnh sát QLHC 
về TTXH 

204/1 Trần Phú, 
Phường 9, Quận 5, Tp. 
HCM 

30/06/2020   0 0%   

4.8 Nguyễn Thị Ngọc Thoa    Chị ruột 049157000876 15/04/2021 Cục Trưởng Cục 
cảnh sát QLHC 
về TTXH 

204/1 Trần Phú, 
Phường 9, Quận 5, Tp. 
HCM 

30/06/2020   0 0%   
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4.9 Nguyễn Thị Phương 
Thảo 

   Chị ruột 046160000260 22/12/2021 Cục Trưởng Cục 
cảnh sát QLHC 
về TTXH 

204/1 Trần Phú, 
Phường 9, Quận 5, Tp. 
HCM 

30/06/2020   0 0%   

4.10 Nguyễn Quốc Thắng    Anh 
ruột 

046056007297 20/11/2021 Cục Trưởng Cục 
cảnh sát QLHC 
về TTXH 

204/1 Trần Phú, 
Phường 9, Quận 5, Tp. 
HCM 

30/06/2020   0 0%   

4.11 Nguyễn Quốc Thế    Anh 
ruột 

046058000293 22/12/2021 Cục Trưởng Cục 
cảnh sát QLHC 
về TTXH 

204/1 Trần Phú, 
Phường 9, Quận 5, Tp. 
HCM 

30/06/2020   0 0%   

4.12 Công ty cổ phần Tập 
đoàn ITL 

   Tổ chức 
có liên 
quan 

0301909173 22/03/2024 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Tầng 12, Tháp 2, Tòa 
nhà Saigon Centre, 92-
94 Nam Kỳ, Khởi 
Nghĩa, phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

    68.107.0
07 

69,317
% 

Phó Tổng 
Giám đốc  

4.13 Công ty Cổ phần Kho 
Vận Miền Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300645369 29/12/2006 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, 
phường 13, Q4, Tp. Hồ 
Chí Minh 

    19,539,8
96 

93,17
% 

Phó Chủ 
tịch HĐQT 

II Người có liên quan của Người nội bộ  là Ban Tổng Giám đốc: 

1 Bùi Quang Liên  Thành 
viên 
HĐQT, 
Tổng 
Giám đốc 
đến ngày 
01/05/202
4 

 026075002280  06/06/2017 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

 33/3B Nguyễn Thái 
Sơn, phưởng 3, Quận 
Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 
Minh 

01/07/2020 01/05/20
24 

0 0% - Bổ nhiệm 
Tổng Giám 
đốc từ 
01/07/2020. 
- Bổ nhiệm 
TV.HĐQT 
từ ngày 
10/06/2021. 
- Từ 
01/05/2024, 
từ nhiệm 
TV,HĐQT, 
Tổng Giám 
đốc. 

  - Xem tại mục I.3.                       

2 Đặng Vũ Thành  Chủ tịch 
HĐQT 
đến ngày 
01/05/202
4; 
TV.HĐQ
T từ ngày 
01/05/202
4  

 038069000115 25/03/2023 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chánh về Trật 
tự xã hội 

CD9, Hưng Vượng 3, 
Phú Mỹ Hưng, Q7, 
Tp. Hồ Chí Minh 

29/06/2020   0 0% Bổ nhiệm 
TV. HĐQT 
và là Chủ 
tịch HĐQT 
từ ngày 
29/06/2020. 
Từ 
01/05/2024 
là 
TV.HĐQT. 
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 - Xem tại mục I.1.             

3 Dương Việt Cường 058C02
2505 

Phó Tổng 
giám đốc 

 

 030076002952 17/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chánh về Trật 
tự xã hội 

1B Hoàng Diệu, Quận 
04, Tp. Hồ Chí Minh 

01/01/2024    Ngày bổ 
nhiệm làm 
Quyền Phó 
Tổng Giám 
đốc: 
01/01/2024. 

3.1 Đoàn Thị Phương   Vợ 

 

030196000589 07/03/2023 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Phòng 1910 Block C 
Chung cư Imperia Sky 
Garden 
423 Minh Khai, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

01/01/2024     

3.2 Dương Yến Phương    Con 031305005083  12/08/2021  Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Số 04 Trần Hưng Đạo, 
Ngô Quyền, Hải Phòng 

01/01/2024     

3.3 Dương Minh Dũng    Con  031208009112  06/09/2022 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Số 04 Trần Hưng Đạo, 
Ngô Quyền, Hải Phòng 

01/01/2024     

3.4 Dương Khánh An   Con   Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Phòng 1910 Block C 
Chung cư Imperia Sky 
Garden 
423 Minh Khai, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

01/01/2024     

3.5  Dương Khắc Khoáng   Bố đẻ  030046004510 07/06/2022  Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Số nhà 4C/226 Lê Lai, 
Ngô Quyền, hải Phòng 

01/01/2024     

3.6 Phạm Thị Tĩnh   Mẹ đẻ  030147007870  26/08/2022 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Chung cư T&T số 120 
Định Công, Hà Nội 

01/01/2024     

3.7 Đoàn Văn Hân   Bố vợ _ _ _  01/01/2024     

3.8 Phạm Thị Tám   Mẹ vợ 030174001565 11/08/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Đường Chiến Thắng, 
Long Xuyên, Thị xã 
Kinh Môn, Hải Dương 

01/01/2024     

3.9 Dương Việt Hòa   Em trai 030079019589 14/04/2023 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Chung cư T&T số 120 
Định Công, Hà Nội 

01/01/2024     

3.10 Dương Hải Ninh   Em trai 022087008723 16/05/2023 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Số nhà 4C/226 Lê Lai, 
Ngô Quyền, Hải Phòng 

01/01/2024     

3.11 Ngô Thị Tâm Trang   Em dâu 031187001653 10/09/2019 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Số nhà 4C/226 Lê Lai, 
Ngô Quyền, Hải Phòng 

01/01/2024     

3.12 Đoàn Văn Hiếu   Em vợ 030098002310 11/08/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Đường Chiến Thắng, 
Long Xuyên, Thị xã 
Kinh Môn, Hải Dương 

01/01/2024     

III Người có liên quan của Người nội bộ  là Thành viên BKS: 

1 Nguyễn Mai Khánh 
Trình 

 Trưởng 
Ban kiểm 
soát 

 079084020001 09/04/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

243A/78 Hoàng Diệu, 
phường 8, Quận 4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

19/06/2023   0 0%  Bổ nhiệm 
TBKS từ 
19/06/2023 
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1.1 Nguyễn Thị Thanh 

Bình 

 

 Vợ 079184018807 09/04/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

243A/78 Hoàng Diệu, 
phường 8, Quận 4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

19/06/2023  0 0%  

 
1.2 Nguyễn Ngọc Thịnh  

 
 Con _ _  _  

243A/78 Hoàng Diệu, 
phường 8, Quận 4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

19/06/2023  0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

 
1.3 Nguyễn Cát Tiên 

 
 Con _ _  _  

243A/78 Hoàng Diệu, 
phường 8, Quận 4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

19/06/2023  0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

 
1.4 

Nguyễn Ngọc Thạnh 

 

 Cha ruột 056058006799 20/01/2022 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh 
Hiệp, Nha Trang, 
Khánh Hòa 

19/06/2023  0 0%  

 
1.5 

Mai Thị Oanh Thục  

 

 Mẹ ruột 056158007447  06/09/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh 
Hiệp, Nha Trang, 
Khánh Hòa 

19/06/2023  0 0%  

 
1.6 Nguyễn Mai Bá 

Trường 

 

 Em ruột  056089013450 06/09/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh 
Hiệp, Nha Trang, 
Khánh Hòa 

19/06/2023  0 0%  

 
1.7 

Nguyễn Ngọc Thạnh 

 

 Bố vợ 040052000330 11/6/2022 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

243A/78 Hoàng Diệu, 
phường 8, Quận 4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

19/06/2023  0 0%  

 
1.8 

Lê Thị Huệ 

 

 Mẹ vợ 070156000027 11/6/2022 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

243A/78 Hoàng Diệu, 
phường 8, Quận 4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

19/06/2023  0 0%  

 
1.9 Nguyễn Thị Hòa 

 
 Chị vợ 023649687 10/09/2013 CA TP.HCM 

243A/78 Hoàng Diệu, 
phường 8, Quận 4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

19/06/2023  0 0%  

1.10 
Nguyễn Tuấn Anh 

 
 

 
Anh rể 

Hộ chiếu 
C1292928 

31/08/2016 USA 
USA 19/06/2023  0 0%  

1.11 
Công ty CP Kho Vận 
Miền Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300645369 29/12/2006 
Sở Kế hoạch 
Đầu tư TP.HCM 

1B Hoàng Diệu, 
phường 13, Quận 4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

  19,539,8
96 

93,17
% 

Giám đốc 
tài chính 

1.12 Tổng Công ty Cổ phần 
Đường Sông Miền 
Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300447173 09/06/2009 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

298 Huỳnh Tấn Phát, 
phường Tân Thuận Tây, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh 

    0 0% Trưởng 
BKS 

2 Đinh Thị Phương Vy  Thành 
viên Ban 
kiểm soát 

 056180000033 08/05/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

14.02 (Tầng 15) Lô A, 
Chung Cư Bàu Cát 2, 
Phường 10, Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh 

11/05/2022   0 0%  Bổ nhiệm 
TV.BKS từ 
11/05/2022 
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2.1 Đinh Văn Món   Bố ruột 225065474 13/05/2016 Khánh Hòa 9/8 Hương Điền, Phước 
Hải, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

11/05/2022   0 0%   

2.2 Nguyễn Thị Kim Hoa   Mẹ ruột 225065483 06/05/2016 Khánh Hòa 9/8 Hương Điền, Phước 
Hải, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

11/05/2022   0 0%   

2.3 Lê Minh Anh   Con 
ruột 

_ _ _ 14.02 (Tầng 15) Lô A, 
Chung Cư Bàu Cát 2, 
Phường 10, Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh 

11/05/2022   0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

2.4 Lê Minh Sơn   Chồng 060080005209 28/09/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

48 Lagi, Phường Phước 
Hội, Thị Xã Lagi, Bình 
Thuận 

11/05/2022   0 0%   

2.5 Đinh Thị Phương Thảo   Chị gái 054178005184 15/09/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

28 Nguyễn Công Trứ, 
Nha Trang, Khánh Hòa 

11/05/2022   0 0%   

2.6 Đinh Quang Nhựt   Em trai 056084002174 05/10/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

9/8 Hương Điền, Phước 
Hải, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

11/05/2022   0 0%   

2.7 Đinh Thị Phương 
Thanh 

  Em gái 056187013041 05/12/2024 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

47 Gò Ngựa, Nha 
Trang, Khánh Hòa 

11/05/2022   0 0%   

2.8 Huỳnh Thị Ngà   Mẹ 
chồng 

060162007289 28/06/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

48 Lagi, Phường Phước 
Hội, Thị xã Lagi 

11/05/2022   0 0%   

3 Nguyễn Đăng Trường  Thành 
viên Ban 
kiểm soát 

 060093008756 12/02/2023 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

MP2.15.04 Chung Cư 
Flora Mizuki, Bình 
Hưng, Bình Chánh, 
Tp. Hồ Chí Minh 

19/06/2023   0 0%  

 
3.1 

 
Nguyễn Đăng Tuấn 

   

Bố ruột 060067006027 25/04/2022 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

Thôn Hiệp Đức 2, Chí 
Công, Tuy Phong, Bình 
Thuận 

19/06/2023  0 0%  

 
3.2 

 
Nguyễn Thị Ánh Tiếc 

   
Mẹ ruột 

060168009709 25/04/2022 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

Thôn Hiệp Đức 2, Chí 
Công, Tuy Phong, Bình 
Thuận 

19/06/2023  0 0%  

3.3 Bùi Tú Danh   Ba vợ 

060074006086 27/12/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

Thôn Hà Thủy 1, Chí 
Công, Tuy Phong, Bình 
Thuận 

19/06/2023  0 0%  
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3.4 Nguyễn Thị Tuyết Diệu   Mẹ vợ 

060174005092 27/12/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

Thôn Hà Thủy 1, Chí 
Công, Tuy Phong, Bình 
Thuận 

19/06/2023  0 0%  

3.5 Bùi Nữ Tú Duyên   Vợ 

060193015645 12/02/2023 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

MP2.15.04 Chung Cư 
Flora Mizuki, Bình 
Hưng, Bình Chánh, Tp. 
Hồ Chí Minh 

19/06/2023  0 0%  

3.6 Nguyễn Thị Ý Thịnh   Chị ruột 

060188008212 28/06/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

Thôn Hà Thủy 1, Chí 
Công, Tuy Phong, Bình 
Thuận 

19/06/2023  0 0%  

3.7 Phan Hoàng Âu   Anh rể 

060087004706 28/06/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

Thôn Hà Thủy 1, Chí 
Công, Tuy Phong, Bình 
Thuận 

19/06/2023  0 0%  

IV Người có liên quan của Người nội bộ  là Kế toán trưởng: 

1 Nguyễn Bửu Thanh 
Loan 

 Trưởng 
phòng Kế 
toán tài 
chính 
kiêm Kế 
toán 
trưởng 

 068182011083 10/07/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

283/21/5/9 Bông Sao, 
Phường 5, Quận 8, Tp. 
Hồ Chí Minh 

01/01/2023  0 0% Bổ nhiệm 
làm 
Trưởng 
phòng Kế 
toán tài 
chính: 
01/01/2023 

1.1  Dương Nhựt Tân    Chồng 087080018417  10/07/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội  

 283/21/5/9 Bông Sao 
Phường 5, Quận 8, Tp. 
Hồ Chí Minh 

01/01/2023  0 0%  

1.2 Dương Bình Trúc Như   

 

 

Con 

 

068308006587   06/08/2022 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội  

 225 Lô C, chung cư Ấn 
Quang, P9, Quận 10, 
Tp. Hồ Chí Minh 

01/01/2023  0 0%  

1.3 Dương Nhật Tiến   Con _ _ 
 
 
_  

 283/21/5/9 Bông Sao 
Phường 5, Quận 8, Tp. 
Hồ Chí Minh 

01/01/2023  0 0%  

1.4 Nguyễn Văn Sơn   Cha ruột 068057002335 28/06/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

90 Bùi Thị Xuân, P1, 
TP Bảo Lộc, Lâm 
Đồng. 
 

01/01/2023  0 0%  

1.5 Trần Thị Lan   Mẹ ruột 051159004364 30/08/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

90 Bùi Thị Xuân, P1, 
TP Bảo Lộc, Lâm 
Đồng. 
 

01/01/2023  0 0%  
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1.6 Nguyễn Bửu Lộc   
Anh 
ruột 

068080006426 12/08/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

88 Bùi Thị Xuân, P1, 
TP Bảo Lộc, Lâm 
Đồng. 
 

01/01/2023  0 0%  

1.7 Ngô Thị Mỹ Trang   Chị dâu 
068184000615 

 
04/04/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

88 Bùi Thị Xuân, P1, 
TP Bảo Lộc, Lâm 
Đồng. 
 

01/01/2023  0 0%  

1.8 Nguyễn Bửu Hoàng 
Long 

  Em trai 068085005267 14/06/2022 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

90 Bùi Thị Xuân, P1, 
TP Bảo Lộc, Lâm 
Đồng. 
 

01/01/2023  0 0%  

1.9 Đỗ Lê Thùy Nga   Em dâu 070186006463 17/06/2022 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

KP 7, Long Phước, 
Phước Long, Bình 
Phước 

01/01/2023  0 0%  

1.10 Nguyễn Bửu Hoàng 
Lân 

  Em trai 068091003847 27/08/2022 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

90 Bùi Thị Xuân, P1, 
TP Bảo Lộc, Lâm 
Đồng. 
 

01/01/2023  0 0%  

1.11 Nguyễn Bửu Hoàng 
Phụng 

  Em trai 068093006538 09/11/2022 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

90 Bùi Thị Xuân, P1, 
TP Bảo Lộc, Lâm 
Đồng. 
 

01/01/2023  0 0%  

1.12 Nguyễn Bửu Kim Hoàn   Em gái 068197010967 12/08/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chánh về trật tự 
xã hội 

90 Bùi Thị Xuân, P1, 
TP Bảo Lộc, Lâm 
Đồng. 
 

01/01/2023  0 0%  

1.13 Nguyễn Xuân Học   Em rể 
 

068093013373 
 

12/08/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chánh về trật tự 
xã hội 

41 Trần Nguyên Đán, 
Lộc Phát, /bảo Lộc, 
Lâm Đồng. 

01/01/2023  0 0%  

1.14 Dương Hồng Sơn   
Ba 

chồng 
_ _ _ _ 

01/01/2023  0 0%  

1.15 Nguyễn Kim Ngọc Anh   
Mẹ 

chồng 
_ _ _ _ 

01/01/2023  0 0%  

1.16 Dương Hồng Bích Chi   
Chị 

chồng 
079168010809 21/12/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

 225 Lô C, chung cư Ấn 
Quang, P9, Quận 10, 
Tp. Hồ Chí Minh 

01/01/2023  0 0%  

1.17 Hứa Cẩu   
Anh rể 
chồng 

079054005373 08/02/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

84/7 Nguyễn Văn Nghi, 
P5, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 
Minh 

01/01/2023  0 0%  
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1.18 Dương Hồng Bích Diệp   
Chị 

chồng 
087170000746 09/04/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

Ấp Tân Hựu, Tân 
Nhuận Đông, Châu 
Thành, Đồng Tháp 

01/01/2023  0 0%  

1.19 Trần Phi Thơ   
Anh rể 
chồng 

087068000701 03/04/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

Ấp Hòa Hưng, Hòa 
Tân, Châu Thành, Đồng 
Tháp 

01/01/2023  0 0%  

1.20 Dương Nhật Thanh   
Anh 

Chồng 
 

087072001178 16/04/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

95/2B, Ấp Dân Thắng 
2, Tân Thới Nhì, Hóc 
Môn, Tp. Hồ Chí Minh 

01/01/2023  0 0%  

1.21 Nguyễn Thị Xuyến   Chị dâu 087178002428 19/04/2021 

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật tự 
xã hội 

95/2B, Ấp Dân Thắng 
2, Tân Thới Nhì, Hóc 
Môn, Tp. Hồ Chí Minh 

01/01/2023  0 0%  

1.22 Dương Nhựt Tín   
Em 

Chồng 
PB1346079 09/07/2021 Úc 

43A Kilmurray Way 
Balga Wa 6061, Úc 

01/01/2023  0 0%  

1.23 Đặng Thị Mỹ Phương   Em dâu N9816396 18/08/2014 Úc 
43A Kilmurray Way 
Balga Wa 6061, Úc 

01/01/2023  0 0%  

V Người có liên quan của người nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin: 

1 

Bùi Quang Liên  Thành 
viên 
HĐQT, 
Tổng 
Giám đốc 
đến ngày 
01/05/202
4 

 026075002280  06/06/2017 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

 33/3B Nguyễn Thái 
Sơn, phưởng 3, Quận 
Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 
Minh 

01/07/2020 01/05/20
24 

0 0% - Bổ nhiệm 
Tổng Giám 
đốc từ 
01/07/2020. 
- Bổ nhiệm 
TV.HĐQT 
từ ngày 
10/06/2021. 
- Từ 
01/05/2024, 
từ nhiệm 
TV,HĐQT, 
Tổng Giám 
đốc. 

 
- Xem tại mục I.3.                       

2 
Đặng Vũ Thành  Chủ tịch 

HĐQT 
đến ngày 

 038069000115 25/03/2023 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chánh về Trật 

CD9, Hưng Vượng 3, 
Phú Mỹ Hưng, Q7, 
Tp. Hồ Chí Minh 

29/06/2020   0 0% Bổ nhiệm 
TV. HĐQT 
và là Chủ 
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01/05/202
4; 
TV.HĐQ
T từ ngày 
01/05/202
4  

tự xã hội tịch HĐQT 
từ ngày 
29/06/2020. 
Từ 
01/05/2024 
là 
TV.HĐQT. 

 
- Xem tại mục I.1.             

VI Người có liên quan của Người nội bộ  là Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT: 

1 Trần Thị Cẩm Tú  Người 
phụ trách 
quản trị 
Công ty, 
Thư ký 
HĐQT 

 083186001805 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Lộc Thuận, Bình Đại, 
Bến Tre 

19/05/2022   0 0%   

1.1 Trần Hữu Phước   Bố ruột 083057000749 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội 

Lộc Thuận, Bình Đại, 
Bến Tre 

19/05/2022   0 0%   

1.2 Trần Thị Thủy   Mẹ ruột 083161000878 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội 

Lộc Thuận, Bình Đại, 
Bến Tre 

19/05/2022   0 0%   

1.3 Trần Văn Phước   Bố 
chồng 

_ _ _ _ _   0 0%  Đã mất 

1.4 Lê Thị Nho   Mẹ 
chồng 

083164009865 02/06/2010 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội 

Thới Thuận, Bình Đại, 
Bến Tre 

19/05/2022   0 0%   

1.5 Trần Công Danh   Chồng 083084014755 03/07/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội 

Thới Thuận, Bình Đại, 
Bến Tre 

19/05/2022   0 0%   

1.6 Trần Gia Linh   Con 
ruột 

_ _ _ Thới Thuận, Bình Đại, 
Bến Tre 

19/05/2022   0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

1.7 Trần Thị Cẩm Thúy   Chị ruột 083181001817 07/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 

Mỹ Phước, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

19/05/2022   0 0%   
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Xã Hội 

1.8 Võ Phi Bảo   Anh rể 046080004939 23/11/2022 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội 

Mỹ Phước, Bến Cát, 
Bình Dương 

19/05/2022   0 0%   

1.9 Trần Thị Cẩm Thanh   Chị ruột 083182001319 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội 

Phú Vang, Bình Đại, 
Bến Tre 

19/05/2022   0 0%   

1.10 Võ Hoàng Kha   Anh rể 083081013542 03/07/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật tự 
Xã Hội 

Phú Vang, Bình Đại, 
Bến Tre 

19/05/2022   0 0%   

1.11 Công ty Cổ phần Kho 
Vận Miền Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300645369 29/12/2006 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, 
phường 13, Quận 4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

  19,539,8
96 

93,17
% 

Người phụ 
trách quản 
trị Công ty,  
Thư ký 
HĐQT 

1.12 Tổng Công ty Cổ phần 
Đường Sông Miền 
Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300447173 09/06/2009 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

298 Huỳnh Tấn Phát, 
phường Tân Thuận Tây, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh 

    Người phụ 
trách quản 
trị Công ty,  
Thư ký 
HĐQT 

1.13 Công ty CP Cảng Miền 
Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0313440288 14/09/2015 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Số 9 Xa lộ Hà Nội, 
Phường Trường Thọ, 
Quận Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

    Thành viên 
HĐQT 
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Phụ lục 02 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024 
Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 
 
STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ 

liên quan với 
công ty 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính 
/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 
ty 

Số Nghị 
quyết, 
Quyết 
định của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch  

Ghi 
chú 

1  Công Ty Cổ Phần Kho 
Vận Miền Nam 

 Công ty mẹ 0300645369, 
Ngày cấp: 
29/12/2006, 
Nơi cấp: Sở 
KHĐT Tp. 
Hồ Chí 
Minh 

1B Hoàng Diệu, P13, 
Quận 4, TP.HCM  

30/06/2024   Thuê kho, văn phòng: 
587.456.880 đồng 
Thu chi hộ: 
182.367.416 đồng 

  

2 Công ty Cổ phần Đường 
Sông Miền Nam 

Công ty liên 
quan 

0300447173 298 Huỳnh Tấn Phát, 
Phường Tân Thuận 
Tây, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

30/06/2024   Nhận cung cấp dịch vụ: 
5.569.444 đồng 
Cung cấp dịch vụ: 
150.000.000 đồng 
Lãi cho vay: 
751.616.437 đồng 
Vay: 25.000.000.000 
đồng 

  

3 Công Ty TNHH MTV 
Sotrans Logistics 

Công ty liên 
quan 

0315428529, 
Ngày cấp: 
07/12/2018, 
Nơi cấp: Sở 
KHĐT Tp. 
Hồ Chí 
Minh 

1B Hoàng Diệu, 
Phường 13, Quận 4, 
TP.HCM 

30/06/2024   Cung cấp dịch vụ: 
419.500.000 đồng 
Nhận cung cấp dịch vụ: 
516.090.000 đồng 
Chi phí thuê kho, văn 
phòng: 677.867.652 
đồng 
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Lãi cho vay: 
239.992.878 đồng 
Trả gốc vay: 
3.500.000.000 đồng 
Vay: 8.500.000.000 
đồng 

4 CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẢNG MIỀN NAM 

Công ty liên 
quan 

0313440288 Số 9 Xa Lộ Hà Nội, 
Phường Trường Thọ, 
Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

30/06/2024   Nhận cung cấp dịch vụ: 
1.662.169.704 đồng 

  

5 CÔNG TY CỔ PHẦN 
ITL LOGISTICS 

Công ty liên 
quan 

0303852860 Lô số A.12, khu công 
nghiệp Hiệp Phước, 
Xã Long Thới, 
Huyện Nhà Bè, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

30/06/2024    
Cung cấp dịch vụ: 
25.151.342 đồng 
Nhận cung cấp dịch vụ: 
437.278.593 đồng 

  

6 CÔNG TY TNHH BDP 
QUỐC TẾ (VIETNAM) 

Công ty liên 
quan 

0309950536 Số 115-115A, Đường 
Võ Văn Tần , 
Phường 06, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

30/06/2024    
Cung cấp dịch vụ: 
1.200.000 đồng 
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